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Câu 1: (2 điểm)
 
a. Hãy chỉ ra đường đi của nước từ tế bào lông hút vào mạch gỗ của rễ. Mối liên hệ giữa các con đường đó?

b. Việc hấp thu NO3- và NH4+ có ảnh hưởng như thế nào đến pH đất và chịu ảnh hưởng như thế nào từ pH đất? Cây sử dụng nguồn nitơ ở hợp chất hữu cơ trong đất như thế nào? 
Câu 2: (2 điểm)
a. Từ sự khác nhau về nhu cầu năng lượng ở pha tối hãy chỉ ra những khác biệt ở pha sáng của thực vật C3 và thực vật C4.

b. Cho 2 loại lục lạp của tế bào mô giậu, hãy đưa ra hai tiêu chí giúp phân biệt lục lạp của thực vật C3 và C4.

c. Đề xuất 2 cách chứng minh nước được tạo ra từ pha tối của quang hợp.
Câu 3: (2 điểm)

a. Trong chuỗi hô hấp ti thể, các điện tử từ FADH2 và NADH đi qua các cytocrom giải phóng năng lượng để tổng hợp ATP như thế nào? 

b. Chu trình Kreps không sử dụng oxi nhưng tại sao nó không xảy ra nếu không có oxi?
Câu 4: (2 điểm)
a. Ở thực vật có 3 loại mô phân sinh chính, đó là những loại mô phân sinh nào, phân bố ở đâu? Nêu vai trò của chúng với sự sinh trưởng của cây.

b. Ở 1 loài thực vật hạt kín, cây có kiểu gen Aa được thụ phấn bởi cây có kiểu gen aa. 

 
- Hãy dự đoán kiểu gen có thể có trong phôi nhũ của các hạt thu được trên cây được dùng làm mẹ.

 
- Trên cây được dùng làm mẹ, người ta đếm được có 256 hạt mẩy. Có bao nhiêu tinh tử đã tham gia vào quá trình hình thành các hạt trên? Biết hiệu suất thụ tinh là 100%.

Câu 5: (2 điểm)
a. Tại sao vận động hướng động xảy ra chậm hơn vận động cảm ứng ?
b. Một bạn học sinh làm thí nghiệm với hai nhóm tế bào của cùng một loài thực vật.

- Nhóm thứ nhất sau khi tách ra khỏi cơ thể được đưa ngay vào dung dịch nhược trương.

- Nhóm thứ hai được bạn xử lí trước khi cho vào dung dịch nhược trương. 

Kết quả nhóm tế bào thứ nhất giữ nguyên hình dạng, nhóm tế bào thứ hai bị vỡ ra. Hãy giải thích kết quả thí nghiệm của bạn học sinh này và cho biết ý nghĩa của loại tế bào ở nhóm thứ hai.

Câu 6: (2 điểm)
a. “Chất béo giả” olestra là một chất có hình dạng, mùi vị và hoạt động giống như chất béo thật nhưng cơ thể không thể tiêu hoá được nó. Nếu đưa chất này vào hệ tiêu hoá của người bình thường sẽ gây ra các hiện tượng gì? Giải thích.
b. Một người trước khi lặn đã thở sâu liên tiếp, khi anh ta lặn xuống nước có thể gặp phải nguy cơ nào ?
Câu 7: (2 điểm)
a. Lượng máu ở động mạch vành tim thay đổi như thế nào khi tim co, tim giãn? giải thích.
b.Tế bào hồng cầu của người trưởng thành có những khác biệt cơ bản nào với các loại tế bào khác trong cơ thể? Cho biết ý nghĩa của sự khác biệt đó.

Câu 8: (2 điểm)
a. Một người ăn mặn liên tiếp trong một thời gian dài có thể ảnh hưởng như thế nào đến huyết áp, thể tích dịch bào, thể tích nước tiểu và nồng độ K+ trong máu? Giải thích.
b. Tại sao khi uống nhiều rượu, bia người ta thường đi tiểu nhiều và tăng cảm giác khát?
Câu 9: (2 điểm)
a. Đặc điểm truyền xung thần kinh qua xynap?

b. Vị trí của hạch thần kinh có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ truyền xung từ trung ương thần kinh tới cơ quan?
Câu 10: (2 điểm)
a. Một phụ nữ bị rối loạn chức năng vỏ tuyến trên thận, dẫn đến tăng đáng kể hoocmôn sinh dục nam trong máu. Chu kì kinh nguyệt của bệnh nhân có điều gì bất thường không? 
b.Một người có kiểu hình là nữ nhưng không có âm đạo và buồng trứng mà có tinh hoàn. Có thể giải thích hiện tượng trên như thế nào?

-----------------------Hết-----------------------
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	Câu
	Ý
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	a
	Đường đi của nước từ tế bào lông hút vào mạch gỗ của rễ: 

- Qua các tế bào sống (hợp bào): Nước đi vào TBC của tế bào lông hút, sau đó qua cầu sinh chất sang các tế bào vỏ tới tế bào chất của tế bào nội bì, TBC của tế bào vỏ trụ rồi vào mạch gỗ.

- Con đường vô bào (thành tế bào và gian bào): Nước đi vào thành tế bào của tế bào lông hút sau đó di chuyển vào thành tế bào và gian bào của tế bào vỏ đến các tế bào nội bì. 

- Nước đi theo con đường vô bào khi đến nội bì, gặp đai caspary không thấm nước → di chuyển vào tế bào chất của tế bào nội bì và chuyển sang con đường qua nguyên sinh chất – không bào và di chuyển đến mạch gỗ. 


	0,5đ

0,5đ

	
	b
	- Hấp thụ NO3- dễ dàng hơn ở pH thấp, đất có xu hướng bị kiềm hóa do sự trao đổi HCO3-. 

- Hấp thụ NH4+ dễ dàng hơn ở pH trung tính và giảm dần khi pH giảm. Sự hấp thụ NH4+ làm đất bị chua dần.

- Cây không sử dụng trực tiếp được nguồn nitơ từ các chất hữu cơ trong đất.

- Các vi sinh vật giúp chuyển hóa nitơ trong hợp chất hữu cơ thành dạng nitơ vô cơ mà cây sử dụng được.
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	2
	a
	- Để tổng hợp 1 glucozo ở pha tối của thực vật C3 cần dùng 12NADPH và 18ATP.

- Để tổng hợp 1 glucozo ở pha tối của thực vật C4 cần dùng 12NADPH và 24ATP.

- Ở pha sáng mỗi chu kì photphoryl hóa không vòng tổng hợp được 1 NADPH và 1 ATP, mỗi chu kì photphoryl hóa vòng tạo được 2 ATP.

- Để tổng hợp 1 glucozo thì pha sáng thực vật C3 diễn ra 12 chuỗi truyền điện tử không vòng và 3 chuỗi truyền điện tử vòng. Thực vật C4 diễn ra 12 chuỗi truyền không vòng và 6 chuỗi truyền điện tử vòng.


	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	b
	Lục lạp ở thực vật C3

Lục lạp mô giậu ở thực vật C4

- Có enzym Rubisco

- Có nhiều hạt tinh bột bắt màu đậm khi nhuộm iot

- Có enzym PEP cacboxylaza.

- có ít hạt tinh bột nên bắt màu nhạt khi nhuộm iot.


	0,25đ

0,25đ

	
	c
	- Sử dụng phương trình quang hợp.

- Sử dụng phương pháp đánh dấu oxi bằng đồng vị phóng xạ

(HS có thể đưa ra cách khác đúng vẫn cho điểm. Ở mỗi cách học sinh phải giải thích mới được điểm tối đa, không giải thích được nửa số điểm)


	0,25đ
0,25đ

	3
	a
	- NADH và FADH2 bị oxi hóa thành NAD+ và FAD+ giải phóng H+ và điện tử giàu năng lượng.

- Điện tử giàu năng lượng đi qua các cytocrom cung cấp năng lượng bơm H+ vào khoang gian màng ti thể.
- Nồng độ H+ trong khoang gian màng ti thể cao tạo động lực proton đẩy H+ qua ATP syntheaza tổng hợp ATP.


	0,25đ
0,25đ

0,5đ

	
	b
	Khi thiếu oxi thì quá trình photphorin hóa oxi hóa sẽ dừng lại do vậy NADH và FADH2 không giải phóng e- để tái tạo NAD+ và FAD+ => chu trình kreps không diễn ra.
	1đ

	4
	a
	- Các loại mô phân sinh chính: 

 + Mô phân sinh đỉnh nằm ở tận cùng của chồi, ngọn, rễ.

 + Mô phân sinh lóng nằm ở gốc của đốt cây họ đậu, lúa, dừa, cau,...

 + Mô phân sinh tầng phát sinh mạch (mô phân sinh bên) nằm ở giữa libe và gỗ trong bó mạch.

- Vai trò:

 + Mô phân sinh đỉnh: Sự phân chia của tế bào làm tăng chiều cao, chiều dài của thân cành và rễ tạo nên sinh trưởng sơ cấp.

 + Mô phân sinh lóng: Sự phân chia tế bào làm cho lóng (đốt) dài ra => cây cao hơn.

 + Mô phân sinh bên: Sự phân chia của các tế bào làm cho cây tăng trưởng theo chiều ngang (đường kính của thân, cành và rễ tăng lên) tạo sinh trưởng thứ cấp cho cây.
	0,5đ

0,5đ

	
	b
	* Cây làm mẹ có kiểu gen Aa, cây làm bố có kiểu gen aa

- Phôi nhũ là kết quả của sự kết hợp của nhân trung tâm 2n của túi phôi với 1 tinh tử được hình thành từ nhân sinh sản của hạt phấn.

- Trong quá trình hình thành túi phôi, tế bào mẹ đại bào tử giảm phân tạo 4 tế bào con. Vậy 4 tế bào con đó có thể có kiểu gen A hoặc a. Một trong 4 tế bào này nguyên phân liên tiếp 3 đợt tạo 8 tế bào của túi phôi. Nhân trung tâm là hai trong số 8 tế bào đó nên kiểu gen là AA hoặc aa.

- Tinh tử có kiểu gen a.

=> Phôi nhũ có kiểu gen AAa hoặc aaa.

* Ở thực vật hạt kín xảy ra hiện tượng thụ tinh kép.

=> Để hình thành 1 hạt mẩy cần có sự tham gia của hai tinh tử.

=> Số tinh tử tham gia quá trình hình thành các hạt trên là 

             256x2 = 512 (tinh tử)
	0,5đ
0,5đ



	5
	a
	- Vận động hướng động xảy ra chậm do liên quan đến sự phân bố lại hàm lượng auxin và sinh trưởng của tế bào.

- Vận động cảm ứng xảy ra nhanh do liên quan đến sự thay đổi sức căng trương nước hoặc đồng hồ sinh học.


	0,5đ

0,5đ

	
	b
	- Khi đưa tế bào vào môi trường nhược trương nước sẽ đi vào trong tế bào.

- Nhóm tế bào thứ nhất có thành nên dù nước di vào tế bào nhưng cung không làm tế bào bị vỡ ra => Vẫn giữ nguyên hình dạng.

- Nhóm thứ 2 bạn học sinh đã xử lí loại bỏ thành tế bào nên khi đưa vào môi trường nhược trương nước thẩm thấu vào gây vỡ tế bào.
- Loại tế bào thứ hai là tế bào trần, có thể ứng dụng trong phương pháp dung hợp tế bào trần.
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	6
	a
	- Vì chất này là “chất béo giả” nên khi di chuyển trong hệ tiêu hoá nó không bị hấp thu nhưng lại làm tăng nhu động ruột gây tốn khá nhiều năng lượng do tiêu hoá cơ học trong khi nó không tạo ra năng lượng.
- Chất béo giả hấp thụ các vitamin tan trong chất béo (A, D, E và K) làm cho cơ thể không hấp thụ được những vitamin này, do đó cơ thể sẽ bị thiếu vitamin.

- Chất béo giả làm giảm các hợp chất tiền vitamin trong cơ thể nên cũng gây thiếu vitamin.

- Chất béo giả gây tiết dịch tiêu hoá lớn hơn bình thường làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức tiết dịch.
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	b
	- Thở sâu liên tiếp làm giảm sâu nồng độ CO2 đồng thời tăng nồng độ O2.

- Khi lặn xuống nước cơ thể sử dụng oxi và giải phóng CO2. Tuy nhiên do thở sâu nên có thể khi thiếu oxi nhưng nồng độ CO2 tích lũy chưa cao nên không đủ kích thích trung khu hô hấp, người này có thể bị ngạt, hôn mê,...
	0,5đ
0,5đ

	7
	a
	- Động mạch vành tim xuất phát từ gốc động mạch chủ và đưa máu đi vào nuôi tim

- Khi tim co lượng máu vào động mạch vành ít, khi tim giãn máu đưa vào động mạch vành nhiều.

- Giải thích: Khi co các cơ tim ép lại làm giảm kích thước mạch vành, ngược lại khi tim giãn các cơ giãn ra làm tăng tiết diện mạch, máu dồn ngược về gốc động mạch chủ và vào mạch vành nhiều hơn để nuôi tim.


	0,25đ
0,25đ

0,5đ

	
	b
	- Tế bào hồng cầu trưởng thành của người: Không có nhân, không có ti thể, có chứa các sắc tố hô hấp có dạng hình đĩa lõm hai mặt.

- Ý nghĩa:

+ Không có nhân giúp tăng diện tích chứa sắc tố hô hấp.

+ Không có ti thể giúp giảm khả năng sử dụng ôxi.

+ Hình đĩa lõm hai mặt giúp tăng khả năng tiếp xúc để trao đổi khí và tăng khả năng chịu áp lực, dễ dàng uốn cong khi qua các mao mạch nhỏ.

+ Sắc tố hô hấp giúp vận chuyển khí, điều hòa pH máu.
	0,5đ
0,5đ

	8
	a
	- Ăn mặn liên tiếp một thời gian dài làm tăng nồng độ Na+ trong máu => tăng áp suất thẩm thấu máu, cơ thể uống nhiều nước.

- Uống nước nhiều làm thể tích máu tăng dẫn đến tăng huyết áp, tăng thể tích dịch bào.

- Sự gia tăng huyết áp làm tăng áp lực lọc ở thận => tăng lượng nước tiểu.

- Nồng độ K+ trong máu giảm do Na+ cao
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	b
	Do rượu, bia gây ức chế tiết ADH, nên lượng ADH giảm làm giảm tái hấp thu nước trong ống thận, vì vậy sự bài tiết nước tiểu tăng lên.

- Lượng nước trong cơ thể giảm kích thích trung khu điều hòa trao đổi nước ở vùng dưới đồi gây cảm giác khát => uống nhiều nước.
	0,5đ

0,5đ

	9
	a
	- Có hai loại xynap là xynap điện và xynap hóa học.

- Xung thần kinh khi truyền qua xynap điện có đặc điểm: nhanh, không bị mỏi, có thể truyền theo hai chiều.

- Xung thần kinh truyền qua xynap hóa học có đặc điểm: bị chậm lại, có hiện tượng mỏi xynap, chỉ cho xung truyền theo một chiều.
	0,5đ
0,25đ

0,25đ

	
	b
	- Hạch thần kinh nằm giữa trung ương thần kinh và cơ quan.

- Hạch thần kinh chia sợi thần kinh thành sợi trước hạch và sợi sau hạch.

- Sợi trước hạch có bao mielin còn sợi sau hạch không có.

- Hạch giao cảm nằm gần trung ương thần kinh còn hạch đối giao cảm nằm gần cơ quan do vậy tốc độ truyền xung TK ở sợi đối giao cảm nhanh hơn (hạch nằm càng gần cơ quan thì tốc độ truyền xung TK càng nhanh và ngược lại).
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	10
	a
	Không có kinh nguyệt, nguyên nhân là do hoocmôn sinh dục nam ức chế vùng dưới đồi gây giảm tiết GnRH, ức chế tuyến yên gây giảm tiết FSH và LH.

 - Kết quả là không đủ hoocmôn kích thích lên buồng trứng và làm giảm hoocmôn buồng trứng, gây ra mất kinh nguyệt. 
	0,5đ

0,5đ

	
	b
	- Người này có tinh hoàn, chứng  tỏ có gen SrY, do đó khả năng NST bình thường XY rất cao.

- Có tinh hoàn bình thường chứng tỏ có hormoon sinh dục nam.

- Vẫn biểu hiện đặc tính nữ, chứng tỏ hormôn sinh dục nam không có tác dụng.

· Người này có thụ thể với hormôn sinh dục nam bị thoái hoá. 


	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ


